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	Chủ điểm
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng 


	Nội dung điều chỉnh bổ sung: ĐC theo 5842, CKTKN. GD lồng ghép

	Ghi chú

	
	môn học
	Tên bài học
	
	
	

	Măng mọc thẳng 
	Tập đọc 
	Thưa chuyện với mẹ
	1 tiết 
	GDKNS: Biết chọn nghề theo sở thích của bản thân , không khinh miệt nghề nào cả nếu  nghề đó tốt đẹp
	

	
	Tập đọc 
	Điều ước của vua Mi - đát
	1 tiết 
	GDKNS : Biết sống thanh cao, trong sạch, tránh thói tham lam..
	

	
	Chính tả 
	Nghe viết (Thợ rèn)
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	MRVT : Ước mơ
	1 tiết 
	Không làm BT5
	

	
	LTVC
	Động từ
	1 tiết 
	
	

	
	KC
	KC được chứng kiến hoặc tham gia
	1 tiết  107
	
	

	
	TLV
	Luyện tâp phát triển câu chuyện ( tr 91)
	1 tiết  
	Không dạy ( thay nội dung : Luyện tập Viết thư )
	

	
	TLV
	LT trao đổi ý kiến với người thân 
	1 tiết 
	
	

	Bốn phép tính với số TN, hình hoc


	Toán ( T 1)
	Hai đường thẳng vuông góc
	1 tiết 
	Bài tập cần làm:  Bài 1, 2,3a HSNK hoàn thành các bài còn lại
	

	
	Toán ( T 2)
	Hai đường thẳng song song 
	1 tiết 
	Bài tập cần làm Bài 1, 2, 3a HSNK hoàn thành các bài còn lại
	

	
	Toán ( T 3)
	Vẽ hai đường thẳng vuông góc
	1 tiết 
	Bài tập cần làm Bài 1,2 HSNK hoàn thành các bài còn lại
	

	
	Toán ( T 4)
	Vẽ hai đường thẳng song song
	1 tiết 
	Bài tập cần làm:  Bài 1, 3. HSNK hoàn thành các bài còn lại
	

	
	Toán ( T 5)
	Thực hành vẽ HCN, HV
	1 tiết 
	Thực hiện được các bài tập  1a,2a / 54 và 1a,2a / 55 Bỏ BT2HSNK 

làm hết B1
	

	Con người và sức khỏe


	Khoa
	Phòng tránh tai nạn đuối nước
	1tiết 
	GDPTBM , TNTT, – Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt không được tắm trong những hố bom.
Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước và vận động các bạn cùng thực hiện.
	

	
	khoa
	Ôn tập con người và sức khỏe
	1Tiết 


	
	

	Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lai độc lập 
Thiên nhiên & HĐSX của con người miền núi và trung du


	Sử 
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân


	1 tiết
	
	

	
	Địa


	Hoạt đông SX người dân Tây Nguyên (tt)

	1 tiết
	HSNK quan sát và kể việc cần phải lảm    trong quy trình SX các sản phẩm gỗ. Giải thích nguyên nhân rừng Tây Nguyên 

bị tàn phá
	

	
	HĐTT


	  Sinh hoạt lớp
	1 tiết
	
	


